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[bookmark: _Toc65164684][bookmark: _Toc65165074][bookmark: _Toc65248082][bookmark: _Toc66110414][bookmark: chuong_3_name]HƯỚNG DẪN
[bookmark: _Toc65164685][bookmark: _Toc65165075][bookmark: _Toc65248083][bookmark: _Toc66110415]KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP LẦN ĐẦU NĂM 2021
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 (Luật PCTN); 
Căn cứ Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
	Triển khai Kế hoạch số 570/KH-UBND, ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số... KH-UBND ngày.../3/2021 của UBDN huyện Tuần Giáo về triển khai thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.
Thanh tra huyệnhướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu năm 2021 trên địa bàn huyện như sau:
I. QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: _Toc66110416]1. Đối tượng kê khai lần đầu
[bookmark: dc_10]Người có nghĩa vụ kê khai lần đầu của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thị trấn thuộc huyện theo quy định tại Khoản 1, Điều 36 của Luật PCTN n là người đang giữ vị trí công tác và người lần đầu giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1 và 3 Điều 34 của Luật PCTN, gồm:
[bookmark: chuong_4]a) Cán bộ, công chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức.
b) Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.
[bookmark: _Toc66110417]2. Tài sản, thu nhập phải kê khai
a) Tài sản, thu nhập phải kê khai được quy định tại Khoản 1, Điều 35 của Luật PCTN, bao gồm:
- Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng;
- Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên;
- Tài sản, tài khoản ở nước ngoài.
Lưu ý: Đây là kê khai lần đầu theo Luật PCTN, do vậy không phải thực hiện kê khai tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai, biến động tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm.
b) Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai rõ ràng, đầy đủ, chính xác các loại tài sản, thu nhậpcủa mình, của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên vào bản kê khai và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ, rõ ràng của nội dung kê khai trong bản kê khai.
c) Việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu được thực hiện theo Mẫu bản kê khai và hướng dẫn việc kê khai tại Phụ lục I được ban hành kèm theo Nghị định số 130/2020/NĐ-CP (có mẫu và hướng dẫn đính kèm).
d) Trường hợp phải kê khai tài sản, thu nhập để phục vụ công tác cán bộ mà người đó chưa kê khai tài sản, thu nhập lần đầu theo quy định của Luật PCTN thì thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu và sử dụng bản kê khai lần đầu để phục vụ công tác cán bộ lần đó.
[bookmark: _Toc66110418]3. Thời hạn hoàn thành việc kê khai, công khai lần đầu
[bookmark: _Toc65164462][bookmark: _Toc65164691][bookmark: _Toc65165081][bookmark: _Toc65248089][bookmark: _Toc66110419]Đối với người đang giữ vị trí công tác thuộc đối tượng kê khai lần đầu thì việc kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập phải hoàn thành trước ngày 31/3/2021.
Đối với người lần đầu giữ vị trí công tác thuộc đối tượng kê khai lần đầu thì việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác.
4. Cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập
Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai là các cơ quan được quy định tại Điều 30, Luật PCTN, trong đó:
- Cơ quan giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác đại biểu kiểm soát tài sản, thu nhập của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và người có nghĩa vụ kê khai khác thuộc thẩm quyền quản lý cán bộ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác trong hệ thống cơ quan, tổ chức đó.
- Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên công tác tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan, tổ chức do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, doanh nghiệp nhà nước.
- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (trừ trường hợp do Thanh tra Chính phủ kiểm soát).
- Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân.
 - Thanh tra tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương (trừ trường hợp do Thanh tra Chính phủ kiểm soát).
II. TỔ CHỨC KÊ KHAI, CÔNG KHAI TÀI SẢN THU NHẬP
1. Trình tự thực hiện kê khai, công khai tài sản thu nhập
Cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm tổ chức việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập theo trình tự sau:
a) Tổ chức triển khai Kế hoạch số.../KH-UBND ngày...3/2021 của UBND tỉnh về việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu (đối với người đang giữ vị trí công tác phải kê khai lần đầu) thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, tổ chức (trong đó xác định rõ những nội dung triển khai, thời hạn hoàn thành, phân công nhiệm vụ đầu mối tham mưu giúp việc...). Thời hạn hoàn thành chậm nhất ngày …/3/2021.
b) Lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai và gửi cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định.
c) Hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai.
d) Người có nghĩa vụ kê khai thực hiện kê khai tài sản thu nhập theo hướng dẫn.
đ) Lập sổ theo dõi kê khai, giao, nhận bản kê khai và thực hiện tiếp nhận, quản lý bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai.
e) Báo cáo kết quả kê khai và bàn giao bản kê khai cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định.
f) Tổ chức công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại cơ quan, đơn vị và gửi kết quả công khai bản kê khai cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.
[bookmark: _Toc65164464][bookmark: _Toc65164693][bookmark: _Toc65165083]1.2. Đối với các trường hợp chưa xác định được cơ quan nào kiểm soát tài sản, thu nhập thì cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai tạm thời chưa thực hiện bàn giao bản kê khai cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập đến khi có hướng dẫn cụ thể của cấp có thẩm quyền.
2. Lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai.
Căn cứ đối tượng có nghĩa vụ kê khai lần đầu, phạm vi thẩm quyền quản lý sử dụng người có nghĩa vụ kê khai theo quy định; cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm rà soát, lập và phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai lần đầu (theo mẫu số 02) chậm nhất trước ngày 20/3/2021.
[bookmark: _Toc66110420]3. Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai.
Người có nghĩa vụ kê khai lần đầu có trách nhiệm kê khai đầy đủ, trung thực, chính xác các nội dung vào bản kê khai theo mẫu hướng dẫn (lưu ý: không được tự ý thay đổi tên gọi, thứ tự các nội dung quy định tại mẫu hướng dẫn và phải ký ở từng trang và ký, ghi rõ họ tên ở trang cuối cùng của bản kê khai) và hoàn thành kê khai theo thời gian quy định. Theo quy định thì Bản kê khai tài sản, thu nhập được lập thành 02 bản để bàn giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý sử dụng người có nghĩa vụ kê khai (01 bản bàn giao cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, 01 bản để phục vụ công tác quản lý của cơ quan, đơn vị và hoạt động công khai bản kê khai. Tuy vậy theo kinh nghiệm thì nên lập 03 bản người có nghĩa vụ kê khai lưu giữ 01 bản, để sau này kê khai bổ sung, kê khai hàng năm, có cơ sở để đối chiếu tài sản thu nhập tăng thêm, đảm bảo chính xác).
Người có nghĩa vụ kê khai lần đầu có trách nhiệm kê khai bổ sung hoặc kê khai lại bản kê khai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý sử dụng đối với trường hợp bản kê khai không đúng theo mẫu hoặc không đầy đủ về nội dung (trừ trường hợp có lý do chính đáng).
[bookmark: _Toc66110421]4. Tiếp nhận, quản lý, bàn giao bản kê khai
4.1.Các cơ quan, đơn vị quản lý sử dụng người có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm:
a) Phân công cho tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý chịu trách nhiệm hướng dẫn việc kê khai; tiếp nhận, quản lý, rà soát, kiểm tra bản kê khai, yêu cầu kê khai bổ sung hoặc kê khai lại bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình theo quy định.
b) Lập sổ theo dõi kê khai, giao, nhận bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai trong cơ quan, đơn vị mình.
c) Tổ chức bàn giao bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai cho cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định.
4.2.Giao nhận, quản lý bản kê khai: Thực hiện theo quy định tại Điều 38 Luật PCTN năm 2018, cụ thể:
a) Cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai.
Trường hợp cơ quan, đơn vị có nhiều đơn vị trực thuộc, số lượng người có nghĩa vụ kê khai tại các đơn vị lớn thì có thể giao Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức tiếp nhận bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai tại đơn vị mình và bàn giao cho tổ chức, cá nhân được phân công tiếp nhận, rà soát, kiểm tra, quản lý bản kê khai của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình theo quy định.
Trường hợp bản kê khai không đúng theo mẫu hoặc không đầy đủ về nội dung thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai thực hiện kê khai bổ sung hoặc kê khai lại. Thời hạn kê khai bổ sung hoặc kê khai lại là 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.
Việc bàn giao bản kê khai, hồ sơ kê khai tài sản, thu phập phải được lập thành biên bản giữa các bên giao, nhận bản kê khai (theo mẫu số 03). 
b) Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được bản kê khai, cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai rà soát, kiểm tra bản kê khai và bàn giao 01 bản kê khai cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có thẩm quyền.
Đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên mà thuộc thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập của Thanh tra tỉnh, của Thanh tra Chính phủ thời hạn giao nhận Bản kê khai, hồ sơ kê khai, công khai lần đầu cho Thanh tra tỉnh phải hoàn thành chậm nhất là ngày 30/4/2021.
4.3.Lập sổ theo dõi kê khai, giao nhận bản kê khai 
Các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm lập sổ để theo dõi, giao nhận bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình (theo mẫu số 04).
[bookmark: chuong_4_name][bookmark: _Toc66110422]5. Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu
[bookmark: _Toc65164470][bookmark: _Toc65164699][bookmark: _Toc65165089][bookmark: _Toc65248095]Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai phải được công khai theo quy định tại Điều 39 Luật PCTN và Điều 11, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP.
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức việc công khai bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai trong tổ chức, cơ quan, đơn vị mình theo đúng quy định.
Đối với những người thuộc thẩm quyền quản lý của Chính quyền địa phương được thực hiện như sau:
- Bản kê khai của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp được niêm yết tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân hoặc công bố tại cuộc họp bao gồm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân.
- Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai thuộc phòng, ban cấp huyện được niêm yết tại trụ sở cơ quan hoặc công khai tại cuộc họp bao gồm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.
- Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã được niêm yết tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã hoặc công khai tại cuộc họp toàn thể cán bộ, công chức xã.
[bookmark: _Toc65164472][bookmark: _Toc65164701][bookmark: _Toc65165091][bookmark: _Toc65248097]5.2. Thời điểm công khai: Bản kê khai được công khai chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai bàn giao bản kê khai cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.
[bookmark: _Toc65164473][bookmark: _Toc65164702][bookmark: _Toc65165092][bookmark: _Toc65248098]Trường hợp chưa xác định được cơ quan nào kiểm soát tài sản, thu nhập thì cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai vẫn phải thực hiện việc công khai bản kê khai của các đối tượng trên cùng thời điểm công khai như đối với các trường hợp đã xác định được cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập. 
5.3. Hình thức công khai: Căn cứ điều kiện cụ thể, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai lựa chọn công khai theo hình thức niêm yết tại trụ sở hoặc tổ chức cuộc họp công khai bản kê khai, trong đó:
a). Đối với hình thức niêm yết bản kê khai tại trụ sở: Thời gian niêm yết bản kê khai là 15 ngày. Vị trí niêm yết phải bảo đảm an toàn, thuận tiện cho việc đọc các bản kê khai.
[bookmark: _Toc65164474][bookmark: _Toc65164703][bookmark: _Toc65165093][bookmark: _Toc65248099][bookmark: _Toc66110423]Việc niêm yết phải được lập thành biên bản, trong đó ghi rõ các bản kê khai được niêm yết, có chữ ký xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và đại diện tổ chức công đoàn.
[bookmark: _Toc66110424]b) Đối với hình thức tổ chức cuộc họp công khai bản kê khai: Cuộc họp công khai bản kê khai phải bảo đảm có mặt tối thiểu 2/3 số người được triệu tập. Người chủ trì cuộc họp tự mình hoặc phân công người đọc các bản kê khai hoặc từng người đọc bản kê khai của mình. Biên bản cuộc họp phải ghi lại những ý kiến phản ánh, thắc mắc và giải trình về nội dung bản kê khai (nếu có); có chữ ký của người chủ trì cuộc họp và đại diện tổ chức công đoàn cơ quan, tổ chức, đơn vị.
6. Báo cáo việc thực hiện kê khai, tổ chức công khai tài sản thu nhập lần đầu
Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thuộc huyện báo cáo kết quả việc triển khai và kết quả thực hiện việc kê khai, công khai tài sản thu nhập về Thanh tra huyện trước ngày 10/5/2021, để tổng hợp (theo mẫu số 05).
[bookmark: _GoBack]












[bookmark: _Toc66110426][bookmark: _Toc65248101]

Mẫu số 01(Mẫu bản kê khai và hướng dẫn kê khai)

A. MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

	TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________



BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP ...(1)
(Ngày	tháng	năm	)(2)
[bookmark: bookmark128]
I. THÔNG TIN CHUNG
[bookmark: bookmark129]1. Người kê khai tài sản, thu nhập
[bookmark: bookmark130]- Họ và tên:	Ngày tháng năm sinh:	
[bookmark: bookmark131]- Chức vụ/chức danh công tác:	
[bookmark: bookmark132]- Cơ quan/đơn vị công tác:...	
[bookmark: bookmark133]- Nơi thường trú:	
[bookmark: bookmark134]- Số căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân(3): ....................... ngày cấp .................... nơi cấp..................
[bookmark: bookmark135]2. Vợ hoặc chồng của người kê khai tài sản, thu nhập
[bookmark: bookmark136]- Họ và tên:	Ngày tháng năm sinh:	
[bookmark: bookmark137]- Nghề nghiệp:	
[bookmark: bookmark138]- Nơi làm việc (4):	
[bookmark: bookmark139]- Nơi thường trú:	
[bookmark: bookmark141]- Số căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân(3): ....................... ngày cấp .................... nơi cấp..................
3. Con chưa thành niên (con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật)
[bookmark: bookmark142]3.1. Con thứ nhất:
[bookmark: bookmark143]- Họ và tên:	Ngày tháng năm sinh:	
[bookmark: bookmark144]- Nơi thường trú:			
[bookmark: bookmark146]- Số căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân(3): ....................... ngày cấp .................... nơi cấp..................
3.2. Con thứ hai (trở lên): Kê khai tương tự như con thứ nhất.
[bookmark: bookmark147]II. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN(5)
[bookmark: bookmark148]1. Quyền sử dụng thực tế đối với đất(6):
[bookmark: bookmark149]1.1. Đất ở(7):
[bookmark: bookmark150]1.1.1. Thửa thứ nhất:
[bookmark: bookmark151]- Địa chỉ(8):	
[bookmark: bookmark152]- Diện tích(9):	
[bookmark: bookmark153]- Giá trị(10):	
[bookmark: bookmark154]- Giấy chứng nhận quyền sử dụng(11):	
[bookmark: bookmark155]-Thông tin khác (nếu có)(12):	
[bookmark: bookmark156]1.1.2. Thửa thứ 2 (trở lên): Kê khai tương tự như thửa thứ nhất.
[bookmark: bookmark157]1.2. Các loại đất khác (13):
[bookmark: bookmark158]1.2.1. Thửa thứ nhất:
[bookmark: bookmark159]- Loại đất:	Địa chỉ:	
[bookmark: bookmark160]- Diện tích:	
[bookmark: bookmark161]- Giá trị (10);	
[bookmark: bookmark162]- Giấy chứng nhận quyền sử dụng:	
[bookmark: bookmark163]-Thông tin khác (nếu có):	
[bookmark: bookmark164]1.2.2. Thửa thứ 2 (trở lên): Kê khai tương tự như thửa thứ nhất.
[bookmark: bookmark165]2. Nhà ở, công trình xây dựng:
[bookmark: bookmark166]2.1. Nhà ở:
[bookmark: bookmark167]2.1.1. Nhà thứ nhất:	
[bookmark: bookmark168]- Địa chỉ:	
[bookmark: bookmark169]- Loại nhà(14):	
[bookmark: bookmark170]- Diện tích sử dụng (15):	
[bookmark: bookmark171]- Giá trị(10):	
[bookmark: bookmark172]- Giấy chứng nhận quyền sở hữu:	
[bookmark: bookmark173]-Thông tin khác (nếu có):	
[bookmark: bookmark174]2.1.2. Nhà thứ 2 (trở lên): Kê khai tương tự như nhà thứ nhất.
[bookmark: bookmark175]2.2. Công trình xây dựng khác (16):
[bookmark: bookmark176]2.2.1. Công trình thứ nhất:
[bookmark: bookmark177]- Tên công trình: ........................... Địa chỉ:...............................................
[bookmark: bookmark178]- Loại công trình: .......................... cấp công trình: ...................................
[bookmark: bookmark179]- Diện tích:	
[bookmark: bookmark180]-Giá trị(10): ...............................................................
[bookmark: bookmark181]- Giấy chứng nhận quyền sở hữu: .........................................
[bookmark: bookmark182]- Thông tin khác (nếu có): ............................................
[bookmark: bookmark183]2.2.2. Công trình thứ 2 (trở lên): Kê khai tương tự như công trình thứ nhất.
[bookmark: bookmark184]3. Tài sản khác gắn liền với đất(17):
[bookmark: bookmark185]3.1. Cây lâu năm(18):
[bookmark: bookmark186]- Loại cây: ........................ Số lượng: ...................... Giá trị(10): .............
[bookmark: bookmark187]- Loại cây: ........................ Số lượng: ....................... Giá trị(10): .............
[bookmark: bookmark188]3.2. Rừng sản xuất(19):
[bookmark: bookmark189]- Loại rừng: ......................... Diện tích:	 ................... Giá trị(10): ..............
[bookmark: bookmark190][bookmark: bookmark191]- Loại rừng: ......................... Diện tích: ................... Giá trị(10): .............
3.3. Vật kiến trúc khác gắn liền với đất:
[bookmark: bookmark192][bookmark: bookmark193]- Tên gọi: ......................... Số lượng: ......................... Giá trị(10): ...........
- Tên gọi: ......................... Số lượng: ........................... Giá trị(10): .............
[bookmark: bookmark194]4. Vàng, kim cương, bạch kim và các kim loại quý, đá quý khác có tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên(20).
[bookmark: bookmark195]5. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên(21).
[bookmark: bookmark196]6. Cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp, các loại giấy tờ có giá khác mà tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên (khai theo từng loại):
[bookmark: bookmark197]6.1. Cổ phiếu:
[bookmark: bookmark198]- Tên cổ phiếu: ........................ Số lượng: ...................... Giá trị: ........................
[bookmark: bookmark199]- Tên cổ phiếu: ........................ Số lượng: ...................... Giá trị: ........................
[bookmark: bookmark200]6.2. Trái phiếu:
[bookmark: bookmark201]- Tên trái phiếu: ........................ Số lượng: ...................... Giá trị: ........................
[bookmark: bookmark202]- Tên trái phiếu: ........................ Số lượng: ...................... Giá trị: ........................
[bookmark: bookmark203]6.3. Vốn góp (22):
[bookmark: bookmark204]- Hình thức góp vốn: .......................................... Giá trị: ................................
[bookmark: bookmark205]- Hình thức góp vốn: .......................................... Giá trị: .................................
[bookmark: bookmark206]6.4. Các loại giấy tờ có giá khác (23):
[bookmark: bookmark207]- Tên giấy tờ có giá: .......................................... Giá trị: ................................
[bookmark: bookmark208]- Tên giấy tờ có giá: .......................................... Giá trị: ................................
[bookmark: bookmark209]7. Tài sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, bao gồm:
[bookmark: bookmark210]7.1. Tài sản theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký (tầu bay, tầu thủy, thuyền, máy ủi, máy xúc, ô tô, mô tô, xe gắn máy...)(24):
[bookmark: bookmark211]- Tên tài sản:	........................ Số đăng ký: ...................... Giá trị: ........................
[bookmark: bookmark212]- Tên tài sản:	........................ Số đăng ký: ...................... Giá trị: ........................
[bookmark: bookmark213]7.2. Tài sản khác (đồ mỹ nghệ, đồ thờ cúng, bàn ghế, cây cảnh, tranh, ảnh, các loại tài sản khác)(25):
[bookmark: bookmark214]- Tên tài sản: ...................... Năm bắt đầu sở hữu: ................ Giá trị: .................
[bookmark: bookmark215]- Tên tài sản: ...................... Năm bắt đầu sở hữu: ................ Giá trị: .................
[bookmark: bookmark216]8. Tài sản ở nước ngoài(26).
[bookmark: bookmark217]9. Tài khoản ở nước ngoài(27):
[bookmark: bookmark218]- Tên chủ tài khoản: ............................, số tài khoản: .....................
[bookmark: bookmark219]- Tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức nơi mở tài khoản: ..................
[bookmark: bookmark220]10. Tổng thu nhập giữa hai lần kê khai(28):
[bookmark: bookmark221]- Tổng thu nhập của người kê khai: ..................................................
[bookmark: bookmark222]- Tổng thu nhập của vợ (hoặc chồng): ............................................
[bookmark: bookmark223]-Tổng thu nhập của con chưa thành niên: .................................
[bookmark: bookmark224]-Tổng các khoản thu nhập chung: .............................................
[bookmark: bookmark225]III. BIẾN ĐỘNG TÀI SẢN, THU NHẬP; GIẢI TRÌNH NGUỒN GỐC CỦA TÀI SẢN, THU NHẬP TĂNG THÊM (29)(nếu là kê khai tài sản, thu nhập lần đầu thì không phải kê khai Mục này):.......................................................
	Loại tài sản, thu nhập
	Tăng (30)/giảm (31)
	Nội dung giải trình nguồn gốc của tài sản tăng thêm và tổng thu nhập

	
	Số lượng tài sản
	Giá trị tài sản, thu nhập
	

	1.	Quyền sử dụng thực tế đối với đất
1.1. Đất ở
1.2. Các loại đất khác
2. Nhà ở, công trình xây dựng
2.1. Nhà ở
2.2. Công trình xây dựng khác
3. Tài sản khác gắn liền với đất
3.1. Cây lâu năm, rừng sản xuất
3.2. Vật kiến trúc gắn liền với đất
4. Vàng, kim cương, bạch kim và các kim loại quý, đá quý khác có tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên
5. Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên.
6. Cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp, các loại giấy tờ có giá khác mà tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên (khai theo từng loại):
6.1. Cổ phiếu
6.2. Trái phiếu
6.3. Vốn góp
6.4. Các loại giấy tờ có giá khác
7. Tài sản khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên:
7.1. Tài sản theo quy định của pháp luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký (tầu bay, tầu thủy, thuyền, máy ủi, máy xúc, ô tô, mô tô, xe gắn máy...).
7.2. Tài sản khác (đồ mỹ nghệ, đồ thờ cúng, bàn ghế, cây cảnh, tranh ảnh, các loại tài sản khác).
8. Tài sản ở nước ngoài.
9. Tổng thu nhập giữa hai lần kê khai(32).
	
	
	



	..... ngày.... tháng	năm....
NGƯỜI NHẬN BẢN KÊ KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ/chức danh)
	..... ngày .... tháng ..... năm.....
NGƯỜI KÊ KHAI TÀI SẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)
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B. HƯỚNG DẪN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP
[bookmark: bookmark226]I. GHI CHÚ CHUNG
[bookmark: bookmark227](1) Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập ghi rõ phương thức kê khai theo quy định tại Điều 36 của Luật Phòng, chống tham nhũng (kê khai lần đầu hay kê khai hằng năm, kê khai phục vụ công tác cán bộ). Kê khai lần đầu thì không phải kê khai Mục III “Biến động tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm”, không tự ý thay đổi tên gọi, thứ tự các nội dung quy định tại mẫu này. Người kê khai phải ký ở từng trang và ký, ghi rõ họ tên ở trang cuối cùng của bản kê khai. Người kê khai phải lập 02 bản kê khai để bàn giao cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý mình (01 bản bàn giao cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập, 01 bản để phục vụ công tác quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị và hoạt động công khai bản kê khai). Người của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người có nghĩa vụ kê khai khi tiếp nhận bản kê khai phải kiểm tra tính đầy đủ của các nội dung phải kê khai. Sau đó ký và ghi rõ họ tên, ngày tháng năm nhận bản kê khai.
[bookmark: bookmark228](2) Ghi ngày hoàn thành việc kê khai.
[bookmark: bookmark229]II. THÔNG TIN CHUNG
[bookmark: bookmark230](3) Ghi số căn cước công dân. Nếu chưa được cấp thẻ căn cước công dân thì ghi số chứng minh thư (nhân dân/quân nhân/công an) và ghi rõ ngày cấp và nơi cấp.
[bookmark: bookmark231](4) Nếu vợ hoặc chồng của người kê khai làm việc thường xuyên trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thì ghi rõ tên cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp đó; nếu làm việc tự do, nghỉ hưu hoặc làm việc nội trợ thì ghi rõ.
[bookmark: bookmark232]III. THÔNG TIN MÔ TẢ VỀ TÀI SẢN
[bookmark: bookmark233](5) Tài sản phải kê khai là tài sản hiện có thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người kê khai, của vợ hoặc chồng và con đẻ, con nuôi (nếu có) chưa thành niên theo quy định của pháp luật.
[bookmark: bookmark234](6) Quyền sử dụng thực tế đối với đất là trên thực tế người kê khai có quyền sử dụng đối với thửa đất bao gồm đất đã được cấp hoặc chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
[bookmark: bookmark235](7) Đất ở là đất được sử dụng vào mục đích để ở theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp thửa đất được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau mà trong đó có đất ở thì kê khai vào mục đất ở.
[bookmark: bookmark236](8) Ghi cụ thể số nhà (nếu có), ngõ, ngách, khu phố, thôn, xóm, bản; xã, phường, thị trấn; quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
[bookmark: bookmark237](9) Ghi diện tích đất (m2) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc diện tích đo thực tế (nếu chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).
[bookmark: bookmark238](10) Giá trị là giá gốc tính bằng tiền Việt Nam, cụ thể: Trường hợp tài sản có được do mua, chuyển nhượng thì ghi số tiền thực tế phải trả khi mua hoặc nhận chuyển nhượng cộng với các khoản thuế, phí khác (nếu có); trường hợp tài sản có được do tự xây dựng, chế tạo, tôn tạo thì ghi tổng chi phí đã chi trả để hoàn thành việc xây dựng, chế tạo, tôn tạo cộng với phí, lệ phí (nếu có) tại thời điểm hình thành tài sản; trường hợp tài sản được cho, tặng, thừa kế thì ghi theo giá thị trường tại thời điểm được cho, tặng, thừa kế cộng với các khoản thuế, phí khác (nếu có) và ghi “giá trị ước tính”; trường hợp không thể ước tính giá trị tài sản vì các lý do như tài sản sử dụng đã quá lâu hoặc không có giao dịch đối với tài sản tương tự thì ghi “không xác định được giá trị” và ghi rõ lý do.
[bookmark: bookmark239](11) Nếu thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì ghi số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tên người được cấp hoặc tên người đại diện (nếu là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chung của nhiều người); nếu thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì ghi “chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.
[bookmark: bookmark240](12) Ghi cụ thể về tình trạng thực tế quản lý, sử dụng (ví dụ như người kê khai đứng tên đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu nhưng thực tế là của người khác); tình trạng chuyển nhượng, sang tên và hiện trạng sử dụng như cho thuê, cho mượn,...
[bookmark: bookmark241](13) Kê khai các loại đất có mục đích sử dụng không phải là đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
[bookmark: bookmark242](14) Ghi “căn hộ” nếu là căn hộ trong nhà tập thể, chung cư; ghi “nhà ở riêng lẻ” nếu là nhà được xây dựng trên thửa đất riêng biệt.
[bookmark: bookmark243](15) Ghi tổng diện tích (m2) sàn xây dựng của tất cả các tầng của nhà ở riêng lẻ, biệt thự bao gồm cả các tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng kỹ thuật, tầng áp mái và tầng mái tum. Nếu là căn hộ thì diện tích được ghi theo giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng mua, hợp đồng thuê của nhà nước.
[bookmark: bookmark244](16) Công trình xây dựng khác là công trình xây dựng không phải nhà ở.
[bookmark: bookmark245](17) Kê khai những tài sản gắn liền với đất mà có tổng giá trị mỗi loại ước tính từ 50 triệu trở lên.
[bookmark: bookmark246](18) Cây lâu năm là cây trồng một lần, sinh trưởng và cho thu hoạch trong nhiều năm gồm: cây công nghiệp lâu năm, cây ăn quả lâu năm, cây lâu năm lấy gỗ, cây tạo cảnh, bóng mát. Cây mà thuộc rừng sản xuất thì không ghi vào mục này.
[bookmark: bookmark247](19) Rừng sản xuất là rừng trồng.
[bookmark: bookmark248](20) Ghi các loại vàng, kim cương, bạch kim và các kim loại quý, đá quý khác có tổng giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.
[bookmark: bookmark249](21) Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 50 triệu đồng trở lên. Nếu ngoại tệ thì ghi số lượng và số tiền quy đổi ra tiền Việt Nam.
[bookmark: bookmark250](22) Ghi từng hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh, cả trực tiếp và gián tiếp.
[bookmark: bookmark251](23) Các loại giấy tờ có giá khác như chứng chỉ quỹ, kỳ phiếu, séc,...
[bookmark: bookmark252](24) Ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe máy (máy ủi, máy xúc, các loại xe máy khác), tầu thủy, tầu bay, thuyền và những động sản khác mà theo quy định phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký có giá trị mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.
[bookmark: bookmark253](25) Các loại tài sản khác như cây cảnh, bàn ghế, tranh ảnh và các loại tài sản khác mà giá trị quy đổi mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.
[bookmark: bookmark254](26) Kê khai tài sản ở nước ngoài phải kê khai tất cả loại tài sản nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, tương tự mục 1 đến mục 7 của Phần II và nêu rõ tài sản đang ở nước nào.
[bookmark: bookmark255](27) Kê khai các tài khoản mở tại ngân hàng ở nước ngoài; các tài khoản khác mở ở nước ngoài không phải là tài khoản ngân hàng nhưng có thể thực hiện các giao dịch bằng tiền, tài sản (như tài khoản mở ở các công ty chứng khoán nước ngoài, sàn giao dịch vàng nước ngoài, ví điện tử ở nước ngoài...).
[bookmark: bookmark256](28) Kê khai riêng tổng thu nhập của người kê khai, vợ hoặc chồng, con chưa thành niên. Trong trường hợp có những khoản thu nhập chung mà không thể tách riêng thì ghi tổng thu nhập chung vào phần các khoản thu nhập chung; nếu có thu nhập bằng ngoại tệ, tài sản khác thì quy đổi thành tiền Việt Nam (gồm các khoản lương, phụ cấp, trợ cấp, thưởng, thù lao, cho, tặng, biếu, thừa kê, tiền thu do bán tài sản, thu nhập hưởng lợi từ các khoản đầu tư, phát minh, sáng chế, các khoản thu nhập khác). Đối với kê khai lần đầu thì không phải kê khai tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai. Đối với lần kê khai thứ hai trở đi được xác định từ ngày kê khai liền kề trước đó đến ngày trước ngày kê khai.










[bookmark: _Toc66110427]Mẫu số 02:
	Cơ quan, đơn vị



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................., Ngày ....... tháng ....... năm .......



DANH SÁCH 
NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP LẦN ĐẦU NĂM 2021

	Stt
	Họ và tên
	Giới tính
(Nam/nữ)
	Ngày tháng năm sinh
	Chức vụ/ chức danh công tác
	Cơ quan/ đơn vị công tác
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 



	
Người lập
(ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày ... tháng ... năm ...
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
Ký tên, đóng dấu






[bookmark: _Toc66110428]Mẫu số 03:
	(1) …………………
(2) …………………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	 
	…….., ngày ….. tháng ….. năm ……


 
BIÊN BẢN
Bàn giao hồ sơ kê khai tài sản, thu nhập năm 202…

Vào hồi ……. giờ....ngày …../…../……, tại ………….. (3), chúng tôi gồm:
1- Đại diện ……………………………………………………………. (2):
- Ông (bà) …………………………………… chức vụ ………………….
2- Đại diện …………………………………………………………….. (4):
- Ông (bà) …………………………………… chức vụ …………………
Đã bàn giao hồ sơ về kê khai tài sản, thu nhập năm ….của đơn vị: ………… (2)……….. ………………. cho …………………………… (4) để lưu trữ, quản lý, khai thác theo quy định của pháp luật.
Hồ sơ có các tài liệu (có mục lục hồ sơ kèm theo) như sau: 
- Danh sách đối tượng kê khai của đơn vị (lập theo mẫu 02)
- Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 20… 
- Các văn bản triển khai văn bản của huyện về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của đơn vị 
- Bản kê khai tài sản thu nhập của các cá nhân theo quy định (có danh mục)
- Biên bản công khai bản kê khai các đối tượng của đơn vị
 Việc giao nhận hồ sơ hoàn thành hồi ….. giờ ……. ngày …../…../……
Biên bản bàn giao hồ sơ, tài liệu đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe và ký xác nhận; biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản./.
	 Đại diện bên giao
(Ký, ghi rõ họ tên)


	Đại diện bên nhận
(Ký, ghi rõ họ tên)


(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp của đơn vị bàn giao hồ sơ (nếu có).
(2) Tênđơn vị bàn giao hồ sơ..
(3) Địa điểm bàn giao hồ sơ.
(4) Tên đơn vị có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý hồ sơ.
18
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



SỔ THEO DÕI, GIAO NHẬN BẢN KÊ KHAI VỚI NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ KÊ KHAI
	STT
	Thông tin Người có nghĩa vụ kê khai
	Bản kê khai 
	Chữ ký của người có nghĩa vụ kê khai
	Ghi chú

	
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày tháng năm sinh
	Chức vụ/ chức danh
	Cơ quan/ đơn vị
	Ngày nộp lần đàu
	Ngày yêu cầu bổ sung/ Kê khai lại[footnoteRef:1] [1: Ghi ngày yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai kê khai lại, kê khai bổ sung (nếu có)] 

	Ngày hoàn thành kê khai lại/kê khai bổ sung
	Số trang
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Số:     /
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................., Ngày ....... tháng ....... năm .......



BÁO CÁO
Kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập

	1. Việc chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập
- Công tác truyền thông, quán triệt các quy định về kiểm soát TSTN;
- Các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, triển khai thực hiện đã ban hành.
	2. Kết quả thực hiện
- Kết quả kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập

	TT
	NỘI DUNG
	ĐV
	SỐ LIỆU

	I
	Kê khai tài sản, thu nhập
	
	

	1
	Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập
	CQTCĐV
	

	
	Tỷ lệ so với tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị
	%
	

	2
	Số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thực hiện hoặc chưa được tổng hợp kết quả trong báo cáo này
	CQTCĐV
	

	
	Tỷ lệ so với tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị
	%
	

	3
	Số người phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu
	Người
	

	4
	Số người đã kê khai tài sản, thu nhập lần đầu
	Người
	

	II
	Công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập
	
	

	1
	Số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tổ chức thực hiện việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập
	CQTCĐV
	

	
	Tỷ lệ so với tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị
	%
	

	2
	Số cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thực hiện hoặc chưa được tổng hợp kết quả trong báo cáo này
	CQTCĐV
	

	
	Tỷ lệ so với tổng số cơ quan, tổ chức, đơn vị
	%
	

	3
	Số bản kê khai đã được công khai
	Bản KK
	

	
	Tỷ lệ ....% so với tổng số bản kê khai
	%
	

	4
	Số bản kê khai đã công khai theo hình thức niêm yết
	Bản KK
	


	
3. Đánh giá chung và kiến nghị
- Thuận lợi, khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện; giải pháp để chủ động hoặc đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc.
- Những nội dung quy định cần hướng dẫn cụ thể hơn.
- Các kiến nghị khác./.

	
	Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
Ký tên, đóng dấu






